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 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 109/TB-HĐTDVC ngày  20 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
Trường Mầm non xã Gia Lộc (01 chỉ tiêu)

1 1 Nông Thị Chà 21/8/1997 Nùng
Xã Bình Phúc

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Sư phạm
Giáo dục
mầm non

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

2 2 Vương Thị Ngọc Hà 29/4/1997 Tày

Phường Chi
Lăng, TP Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Liên thông
Vừa làm
vừa học

Khá B UDCNTT
CB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

3 3 Mã Thị Mai 07/4/1992 Nùng
Xã Vạn Linh,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

4 4 Hoàng Thị Diệp 25/12/1995 Nùng
Xã Khánh Khê,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

5 5 Lương Huyền Vy 20/6/2001 Nùng
Xã Khánh Khê,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi B1 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non  hạng III

6 6 Hoàng Hải Yến 06/3/2000 Tày
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

7 7 Nguyễn Quỳnh
Trang 14/12/2001 Kinh

TT Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
mầm non Chính quy Khá Giáo viên Mầm

non hạng III

8 8 Lường Thúy Lan 01/12/1996 Tày
Xã Tràng Phái,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

9 9 Nông Thị Thùy
Duyên 29/10/1997 Nùng

TT Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

10 10 Vi Thị Hoài 28/7/1987 Nùng
Xã Mai Sao,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

11 11 Hoàng Thị Hạnh 12/3/1993 Tày
Xã Tri Lễ, huyện
Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
Đại học Giáo dục

Mầm non
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III
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12 12 Nông Thị Ngọc Anh 20/5/1986 Tày
Xã Vân Tri,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

13 13 Vi Thị Toan 24/02/1992 Kinh

TT Hữu Lũng,
huyện Hữu

Lũng, tỉnh Lạng
Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B B Giáo viên Mầm

non hạng III

14 14 Hoàng Thị Hòa 03/3/2003 Nùng
Xã Thiện Thuật,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Tiếng tày UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non xã Hòa Bình (01 chỉ tiêu)

15 1 Hoàng Thu Huế 20/11/2002 Tày
Xã Bằng Mạc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

16 2 Đặng Thị Huệ 29/8/1991 Nùng
Yên Phúc, Văn
Quan, tỉnh Lạng

Sơn
Đại học Giáo dục

Mầm non
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

17 3 Hoàng Thị Bình 07/8/1992 Tày
Xã Vạn Linh,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

18 4 Nông Thị Đàm 11/01/1997 Nùng
Xã Yên Lỗ,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

19 5 Nông Thị Thượng 12/12/1989 Nùng
Xã Vạn Linh,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Xuất sắc Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

20 6 Lao Thị Hòa 15/10/1997 Tày
Xã Vũ Lễ, huyện

Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
mầm non Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

21 7 Vùi Thị Duyên 14/7/1997 Thái
Xã Bằng Mạc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

22 8 Nông Thị Bút 27/4/2002 Tày
Xã Hữu Kiên,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Sư phạm
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

23 9 Vi Hồng Thoan 28/9/2003 Tày
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

24 10 Mã Triệu Ngọc Thảo 12/12/2003 Nùng
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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25 11 Linh Thị Thu Huyền 13/10/1995 Nùng
Xã Yên Phúc,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

26 12 Nông Thị Sắc 21/2/1994 Tày
Xã Hữu Kiên,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

27 13 Nông Khánh Huyền 27/02/1995 Nùng
Xã Tân Thành,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non xã Lâm Sơn (01 chỉ tiêu Kế toán) 

28 1 Nông Thị Thuý An 09/10/2001 Tày
Xã Bằng Hữu,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số Kế toán viên

29 2 Triệu Thị Mai Ly 24/11/1999 Nùng
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Trung bình
khá

UDCNTT
CB

Dân tộc
thiểu số Kế toán viên

30 3 Lương Thị Kim
Thoa 17/5/1989 Tày

Xã Bằng Hữu,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Trung bình Dân tộc
thiểu số Kế toán viên

Trường Mầm non xã Vân Thủy (01 chỉ tiêu)

31 1 Nông Thùy Nguyệt 19/01/2000 Tày
Xã Quan Sơn,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

32 2 Hoàng Thị Trang 23/7/1996 Nùng
Xã Vân Thủy,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

33 3 Lý Thị Dung 04/11/1994 Nùng
Xã Nhân Lý,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

34 4 Chu Thị Quỳnh Như 26/4/2002 Nùng
Xã Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

35 5 Nông Thanh Tú 04/2/1994 Tày
Xã Hồng Thái,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Mầm non Chính quy Khá B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

36 6 Hoàng Thị Minh Lý 22/8/1996 Tày

Phường Tam
Thanh, Thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình

khá
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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37 7 Chu Thị Trang 15/4/1993 Tày

Xã Quốc Việt,
huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng
Sơn

CĐ Sư phạm
Mầm non

Vừa làm
vừa học K Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

38 8 Vi Kiều Diễm 22/12/1992 Tày

Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

39 9 Hoàng Thị Hảo 06/7/1994 Tày

Phường Chi
Lăng, TP Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Giỏi B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

40 10 Dương Thị Thu Điệp 28/8/1995 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

41 11 Vy Thị Diễn 02/02/1994 Tày
Xã Tân Đoàn,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình

Khá B UDCNTT
CB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

42 12 Lường Thị Điền 15/9/1987 Tày
Xã Vân An,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Liên thông Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

43 13 Nông Thị Hồng
Phượng 04/8/2001 Nùng

Xã Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

Trường Mầm non xã Y Tịch (02 chỉ tiêu trong đó 01 Kế toán, 01 giáo viên)
Chuyên ngành kế toán

44 1 Hoàng Minh Nguyệt 09/9/1989 Tày
TT Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Từ xa Khá THUD Dân tộc
thiểu số Kế toán viên

45 2 Lương Thị Thúy Đào 05/9/1991 Tày
Xã Y Tịch,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số Kế toán viên

Chuyên ngành Giáo dục mầm non

46 1 Lương Thùy Dung 16/11/1995 Tày
Xã Y Tịch,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

47 2 Nguyễn Thị Phương 12/9/1999 Tày
Xã Khánh Xuân,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi ƯDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

48 3 Hoàng Thị Dùng 01/02/2003 Tày
Xã Tú Mịch,

huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số

Giáo viên
Mầmnon hạng

III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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49 4 Phùng Khánh Diệp 08/5/2002 Nùng
Xã Tràng Phái,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên
Mầmnon hạng

III

50 5 Hoàng Thị Hoài 20//9/1995 Nùng

Xã Hoàng Văn
Thụ, huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non

51 6 Hoàng Thị Yến 21/5/1998 Nùng
Xã Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

52 7 Hoàng Diệu Tuyết 05/11/1990 Nùng
Xã Yên Phúc,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học

Trung bình
khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

53 8 Trần Thị Huyền 15/9/1995 Nùng
Xã Long Đống,
huyện Bắc sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình

khá B Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

54 9 Hoàng Thị Châu 20/5/2003 Tày
Xã Long Đống,
huyện Bắc sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá A2 CNTT Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

55 10 Hứa Thị Bồng 21/11/1992 Nùng
Xã Tân Đoàn,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Trung bình

khá
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

56 11 Nguyễn Thị Quỳnh 20/6/1995 Kinh
TT Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá B UDCNTT

CB
Giáo viên Mầm

non hạng III

57 12 Ngô Thị Nguyệt 21/8/1995 Tày

Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non chính quy Khá B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

58 13 Nông Thị Sinh 16/9/1994 Tày
Xã Y Tịch,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên (01 chỉ tiêu)

59 1 Phùng Thu Liễu 22/12/2002 Nùng
Xã An Sơn,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Tiếng Anh Chính quy Khá C UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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60 2 Nông Chí Huấn 15/8/1989 Nùng
Xã Tràng Phái,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Tiếng Anh Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên (01 chỉ tiêu)

61 1 Hoàng Thị Tiền 25/9/1990 Tày
TT Cao Lộc,

huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Tin học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học xã Hòa Bình (01 chỉ tiêu)

62 1 Vi Thị Khoa 16/12/1986 Tày
Xã Hòa Bình,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Công nghệ
thông tin Chính quy Trung bình

khá
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Có chứng chỉ
nghiệp vụ SP

Trường Tiểu học xã Nhân Lý (01 chỉ tiêu)

63 1 Đàng Thành Thị 23/3/1991 Tày Xã Vân An,
huyện Chi Lăng Đại học Công nghệ

thông tin Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Có chứng chỉ
nghiệp vụ SP

64 2 Mông Thị Linh 24/7/1987 Nùng Xã Hoàng Đồng,
TP Lạng Sơn Đại học Công nghệ

thông tin Tập trung Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Có chứng chỉ
nghiệp vụ SP

65 3 Lý Thùy Với 27/8/1995 Tày
Xã Đại Đồng,
huyện Tràng

Định
Đại học Sư phạm

Tin học
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học xã Quan Sơn (01 chỉ tiêu)

66 1 Lường Thị Thu 25/11/1990 Kinh
Xã Quan Sơn,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi A2 UDCNTT

CB
Giáo viên Tiểu

học hạng III

67 2 Đàm Thị Trang 27/3/1998 Sán chỉ
Xã Gia Cát,

huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

68 3 Hoàng Thu Thủy 17/11/1995 Nùng
Xã Sơn Thành,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi A Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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69 4 Lành Thị Hiền 01/7/1993 Nùng
Xã Liên Hội,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học xã Vạn Linh (01 chỉ tiêu)

70 1 Nông Thị Hồng
Nhung 03/7/1996 Tày

Xã Hữu Lễ,
huyện Văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn
Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

71 2 Vy Ngọc Mai 25/3/2001 Nùng
Xã Đồng Giáp,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

72 3 Hoàng Thị Mai 08/7/1990 Tày
Xã Sơn Thành,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

73 4 Triệu Thị Xuân 21/3/1989 Nùng
Xã Thiện Long,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học xã Y Tịch (02 chỉ tiêu, trong đó 01 tin học 01 giáo dục TH)
Chuyên ngành Tin học

74 1 Đỗ Ngọc Hà 02/8/1989 Tày

Phường Đông
Kinh, TP Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học Sư phạm
Tin học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

75 2 Vi Thị Thắm 28/4/1996 Tày
Xã Hòa Bình,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Sư phạm
Tin học Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Chuyên ngành Giáo dục tiểu học

76 1 Trương Thị Huế 01/10/1993 Nùng
Xã Gia Lộc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

77 2 Mạc Thị Loan 17/02/1994 Tày
Xã Vạn Thủy,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá A2 Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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78 3 Dương Thị Dịu 13/7/1994 Tày
Xã nhất Tiến,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá THUD Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Gia Lộc (03 chỉ tiêu, trong đó 02 giáo dục tiểu học 01 hóa học)
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học

79 1 Hoàng Kiều Trinh 30/9/1999 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

80 2 Nông Thị Trà Như 05/01/2002 Tày
Xã Hữu Lễ,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học Chính quy Giỏi B1 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

81 3 Triệu Thu Thảo 27/3/1997 Nùng
Xã Gia Lộc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

82 4 Vi Thị Nghĩa 05/10/1993 Nùng
Xã Liêm Thủy,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

83 5 Trần Trọng Nghĩa 13/9/1991 Tày
Xã Yên Phúc,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

84 6 Nông Thanh Hậu 04/7/2002 Tày

Xã Đại Đồng,
huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

85 7 Hoàng Quốc Hùng 22/11/1997 Tày
Xã Tân Văn,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học Tại chức Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

86 8 Nguyễn Thị Thanh
Ba 26/01/1994 Tày Đổng xá, Na Rì,

Bắc Kạn Đại học Giáo dục
Tiểu học Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo dục Tiểu
học hạng III

Chuyên ngành Hóa học

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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87 1 Triệu Ngọc Trang 19/4/1989 Nùng

Thị trấn Văn
Quan, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học
Sư phạm
Khoa học
tự nhiên

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

88 2 Phạm Tiến Anh 25/12/1994 Nùng
Xã Vạn Linh,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Hóa học Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên THCS

hạng III

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Cường (02 chỉ tiêu, trong đó 01 giáo dục tiểu học, 01 ngữ văn)
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học

89 1 Lý Thị Huế 07/7/1993 Kinh

Cấm Sơn, Lục
Ngạn, Bắc

Giang, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Giáo viên Tiểu

học hạng III

90 2 Sái Thị Quỳnh Trang 10/4/1996 Tày
Xã Lâm Ca,

huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

91 3 Vy Hồng Chuyên 17/8/1996 Tày
Xã Yên Phúc,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

92 4 Hoàng Thị Ân 05/01/1991 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

93 5 Nguyễn Phương
Thảo 14/4/1997 Tày Xã Nhân Lý,

huyện Chi Lăng Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

94 1 Bàn Thị Nga 03/9/1991 Dao
Xã Kim Hỷ,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi B1 UDCN

TTCB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn

95 Bế Thị Như 20/10/1993 Tày
Xã Tân Quang,

huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang

Đại học Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên THCS

môn Ngữ văn

96 1 Trần Thị Mai 03/9/1990 Tày
Xã Chiến Thắng,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số

Giáo viênTrung
học cơ sở hạng

III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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97 2 Hoàng Thị Giang 10/01/1995 Tày
Xã Yên Phúc,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

98 3 Nông Kim Thoa 13/12/1992 Nùng
TT Văn Quan,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá B UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

99 4 Vi Thị Hồng Ngọc 24/9/1997 Tày
Xã Mai Sao,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn

Vừa làm
vừa học Giỏi A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bằng Hữu (02 chỉ tiêu trong đó 01 giáo dục tiểu học 01 sinh học)
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học

100 1 Trần Đức Việt 03/5/1997 Tày

Xã Thần Sa,
huyện Võ Nhai,

tỉnh Thái
Nguyên

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

101 2 Dương Doãn Đại 18/02/1991 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Chuyên ngành Sư phạm sinh học

102 1 Nguyễn Thị Lam 03/9/1994 Tày
Xã Chiến Thắng,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Sinh học Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường Tiểu học và THCS xã Bắc Thủy (01 chỉ tiêu)

103 1 Đàng Thị Thắm 29/5/1989 Tày
Xã Vân An,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Sư phạm
Ngữ văn

Chính quy
tập trung Khá B1 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

104 2 Lương Thanh Hằng 03/01/1989 Kinh

Phường Chi
Lăng, TP Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Cử nhân Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Trung bình

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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105 3 Hoàng Thị Oai 08/12/1988 Tày

Phường Tam
Thanh, Thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn

Vừa làm
vừa học Khá

Thuộc GĐ
chính sách

- Bố là
bệnh binh
hạng 2/3;
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên THCS
hạng III

106 4 Nguyễn Thị Lụa 23/12/1992 Kinh
Xã Gia Lộc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

107 5 Trần Thu Trang 18/8/1987 Kinh
Xã Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Hữu Kiên (01 chỉ tiêu)

108 1 Hoàng Thị Lành 20/4/2002 Tày
Xã Vạn Linh,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Tin học Chính quy Khá B1 Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường THCS xã Chi Lăng (01 chỉ tiêu)

109 1 Hoàng Thị Thanh
Trang 19/10/1993 Tày

Xã Hòa Thắng,
huyện Hữu

Lũng, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn

Vừa làm
vừa học Giỏi UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

110 2 Phùng Thị Thu Hà 01/01/1997 Nùng
Xã Hòa Bình,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên THCS

hạng III

111 3 Vi Thị Sen 20/01/1990 Tày
Xã Vũ Lăng,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá A A Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Trung
học cở hạng III

112 4 Dương Ngọc Mai 07/3/1990 Tày
Sơn Hà, Hữu

Lũng, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường THCS xã Hòa Bình (01 chỉ tiêu)

113 1 Chu Thanh Trà 09/10/1997 Nùng
Xã Bằng Mạc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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114 2 Hoàng Văn Luật 10/9/1992 Tày
Xã Tri Lễ, huyện
Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
Đại học Ngữ Văn Vừa làm

vừa học Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

115 3 Vi Thị Lưu Ly 20/9/1995 Tày
Xã Hòa Bình,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Gáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

116 4 Hoàng Thị Ngà 02/10/1989 Nùng
TT Bình Gia,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ văn

Vừa làm
vừa học Giỏi UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viênTrung
học cơ sở hạng
III (Môn Ngữ

văn)

117 5 Hoàng Thị Lan 03/02/1992 Tày
Chu Mẫu, Vân

Dương, Bắc
Ninh

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

118 6 Hoàng Thị Ngọc
Bích 21/3/1998 Tày

TT Bình Gia,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

119 7 Nông Thị Hương 01/02/1988 Nùng
Xã Hòa Bình,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường THCS xã Mai Sao (02 chỉ tiêu, trong đó 01 hóa, 01 sinh)
Chuyên ngành Sư phạm hóa học

120 1 Vy Thị Thanh Hà 18/9/1989 Tày

Thị trấn Đồng
Mỏ, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học
Sư phạm
Khoa học
tự nhiên

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

121 2 Ninh Thị Hạnh 25/5/1994 Nùng
Xã Hợp Thành,
huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Hóa học Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sỏ hạng

III

122 3 An Thị Phương Thảo 07/3/2002 Kinh
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Hóa học Chính quy Khá B1 Giáo viên Trung

học cở hạng III

Chuyên ngành Sư phạm sinh học

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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123 1 Phùng Thị Khuyên 05/7/1991 Nùng
TT Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Sinh học Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

124 2 Dương Thị Hạnh 13/6/1992 Tày
TT Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Sinh học Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

125 3 Khương Thị Mai 20/10/1987 Tày

Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học

Sư phạm
Sinh - kỹ

thuật nông
nghiệp

Chính quy Khá THVP Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

126 4 Lý Đức Cảnh 04/4/1992 Tày
Võ Ngại, Bình
Liêu, Quảng

Ninh
Đại học Sư phạm

Sinh học Chính quy Trung bình Dân tộc
thiểu số

Giáo viên THCS
môn sinh học

Trường THCS xã Quan Sơn (01 chỉ tiêu)

127 1 Nguyễn Thị Thu
Trang 07/11/1994 Kinh Văn Tự, Thường

Tín, Hà Nội Đại học Ngôn ngữ
Anh Từ xa Khá

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Có chứng chỉ
NVSP

128 2 Đàm Thị Thanh
Hương 29/5/1994 Nùng

Yên Bình, Hữu
Lũng, tỉnh Lạng

Sơn
Đại học Sư phạm

Tiếng anh
Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường THCS Quang Lang (01 chỉ tiêu)

129 1 Nguyễn Phương
Thảo 16/02/1993 Kinh

Xã Chi Lăng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá A2 UDCNTT

CB
Giáo viên THCS

hạng III

130 2 Lý Thị Cải 01/10/1991 Tày
Xã Quan Sơn,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Văn -Sử Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số Sư phạm Văn sử

131 3 Hoàng Hiệp Anh 18/11/1991 Nùng
TT Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Văn-Địa Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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132 4 Nông Thị Thu 07/3/1988 Nùng

Phường Chi
Lăng, TP Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Cử nhân Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường THCS xã Y Tịch (02 Chỉ tiêu, trong đó 01 sinh học 01 ngữ văn)
Chuyên ngành Sư phạm sinh học

133 1 Ninh Thị Như
Quỳnh 22/12/1992 Kinh

TT Phồn Xương,
Yên Thế, Bắc

Giang
Đại học Sư phạm

sinh học Chính quy Khá
Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

134 2 Nông Thị Vui 12/9/1995 Nùng
Xã Y Tịch,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân
Sư phạm
Khoa học
tự nhiên

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Chuyên ngành Sư phạm ngữ văn, văn địa

135 1 Hoàng Thị Ngọc
Châm 22/8/1995 Nùng

Xã Vạn Linh,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sởhạng

III

136 2 Hoàng Thị Hà 01/2/1992 Nùng
Xã Bằng Hữu,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Văn - Địa Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số
Giáo viên THCS

hạng III

137 3 Lăng Đài Như 25/9/1994 Nùng
Xã Chi Lăng,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Sư phạm
Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (01 chỉ tiêu)

138 Nguyễn Minh Quang 17/01/1996 Tày Xã Đồng Bục,
huyện Lộc Bình Đại học Chăn nuôi

thú y Chính quy Trung bình Dân tộc
thiểu số

Giáo viên
GDNN lý thuyết

hạng III

Có chứng chỉ
nghiệp vụ sư

phạm
Trung tâm Phát triển quỹ đất (02 chỉ tiêu)

139 1 Dương Thanh Hải 09/12/1994 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số
Địa chính viên

hạng III

140 2 Nông Thị Nhung 25/01/1989 Tày
Xã Hữu Khánh,
huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Địa lý Chính quy Trung bình Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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141 3 Lộc Công Minh 12/5/1998 Tày
Xã Gia Cát,

huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Cử nhân Quản lý
đất đai Chính quy Khá A2 UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

142 4 Dương Thị Hạnh 20/9/1993 Tày
TT Bắc Sơn,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Địa chính
môi trường Chính quy Khá A2 B Dân tộc

thiểu số

Địa chính viên
hạng III (mã số

V.06.01.02)

143 5 Lộc Thủy Tiên 10/11/1997 Tày
Xã Tân Tri,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Khá B1 IC3 Dân tộc

thiểu số
Địa chính viên

hạng III

144 6 Hoàng Thị Ngọc
Anh 21/3/1993 Tày

TT Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Trung bình

khá
Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

145 7 Hoàng Hải Phong 12/12/1985 Tày

Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Đại học Kỹ sư Liên thông Khá Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

146 8 Dương Minh Hoàn 01/9/1993 Kinh

Phường Vĩnh
Trại, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Kỹ sư Quản lý
đất đai Chính quy Trung bình Địa chính viên

hạng III

147 9 Lưu Quang Mậu 10/01/1984 Nùng
Xã Gia Lộc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Trung bình Dân tộc

thiểu số
Địa chính viên

hạng III

148 10 Mã Thị Hà 06/7/1993 Nùng
Xã Gia Lộc,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Khá B B Dân tộc

thiểu số
Địa chính viên

hạng III

Danh sách có 148 phiếu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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